
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ KHCN
(Áp dụng từ ngày 01/09/2026)

STT Nội dung Mức phí

1 Phí duy trì dịch vụ (Internet banking và Mobile banking)

- Gói truy vấn thông tin - Miễn phí

- Gói giao dịch tài chính - Miễn phí

2 Chuyển khoản thường

- Trong hệ thống VietBank - Miễn phí

- Ngoài hệ thống VietBank
0,02%/món tiền chuyển

Tối thiểu: 10.000 VND/món; Tối đa: 500.000 VND/món

3 Chuyển khoản nhanh qua NAPAS

- Số tiền ≤ 500.000 VND - Miễn phí

- Số tiền > 500.000 VND - 5.000 VND/món

4 Phí tu chỉnh lệnh chuyển tiền, chuyển khoản Theo biểu phí dịch vụ tại quầy

5

Phí dịch vụ SMS banking

(Thông báo biến động số dư qua tin nhắn

SMS)

- Số lượng tin nhắn/tháng/tài khoản/thuê bao ≤ 20 SMS: 15.000 VNĐ/tháng/tài khoản/thuê bao.

- Số lượng tin nhắn/tháng/tài khoản/thuê bao > 20 SMS: 15.000 VNĐ/tháng/tài khoản/thuê bao + 800 

VNĐ đối với mỗi tin nhắn vượt. 

- Mức phí tối đa/tháng/tài khoản/thuê bao: 200.000 VNĐ.

Ghi chú: 

✓ Từ tháng 10/2026, Vietbank thực hiện thu phí của Khách hàng dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh 

trong tháng trước liền kề.

✓ Tin nhắn vượt sẽ tính từ tin nhắn thứ 21 trở lên.

Ví dụ: Khách hàng phát sinh 258 tin nhắn trong tháng 09/2026; phí thu trong tháng 10/2026 được tính 
như sau:
=> Mức phí: 15.000 VND + 238 tin nhắn * 800 VND = 205.400 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT).
=> Mức phí thu từ Khách hàng: 200.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT).
Lưu ý: Đối với phí thu từ ngày 2 đến ngày 5/tháng 09/2026, Mức phí vẫn áp dụng thu đối với Khách 

hàng là 10.000VND/tháng/TK/SĐT.


